
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

       TT Y TẾ VŨ QUANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 357/TTYT-TCHC 

V/v cung cấp báo giá thiết bị, 

linh kiện thay thế của hệ thống 

xử lý nước thải y tế 

            Vũ Quang, ngày 15 tháng 09 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Vũ Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, bảo dưỡng và thay 

thế linh kiện cho hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Vũ Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Nguyễn Quốc Dân - Trưởng phòng TCHC & KSNK - Trung tâm Y tế Vũ Quang 

Số điện thoại: 0948.030.969 

Địa chỉ email: nguyenquocdanvq@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng TCHC & KSNK - Trung tâm Y tế Vũ Quang. 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 16 tháng 09 năm 2025 đến trước 10h ngày 

22 tháng 09 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 09 năm 

2025  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị, linh kiện kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị 

tính: (Theo danh mục đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị, linh kiện:  

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt thay thế: Trung tâm Y tế Vũ Quang; 

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Hãng sản xuất, nhà cung cấp 

chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng 

hóa cho Trung tâm Y tế Vũ Quang. 

3. Thời gian bàn giao nghiệm thu hợp đồng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi 

nhận được yêu cầu giao hàng của bên Trung tâm Y tế Vũ Quang. 

mailto:nguyenquocdanvq@gmail.com


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trung tâm Y tế thanh 

toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ 

ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định. 

5. Các thông tin khác: Không có./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Bộ phận truyền thông; 

- Lưu: VT./. 

 



Tên công ty: ........................................... 

Địa chỉ: .................................................. 

Số điện thoại: ......................................... 

Mail: ...................................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Vũ Quang 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Vũ Quang, chúng tôi .... (ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo 

giá các linh kiện như sau: 

1. Báo giá hàng hóa: 

STT 
Tên thiết bị, linh kiện, nội 

dung khác 
Tính năng, thông số kỹ thuật 

Hãng/ 

nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá (đã 

bao gồm 

thuế VAT) 

(VND) 

Thành tiền Ghi chú 

1 Máy thổi khí HC 

Công suất 1,5 kw;  điện áp 

380V, lưu lượng 1-1.5 m3/min 

và phụ kiện: van 1 chiều, van 

điều khiển chiều, ống đấu nối, 

tiêu âm. 

 

Bộ 01 

   

2 Phao điều khiển 

- Loại: Phao quả (phao nổi); 

- Nhiệt độ vận hành: 50 oC 

- Nhiệt độ bể chứa: -20 ÷ 80 °C 

- Nguồn điện: 10A/250V 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

 

Cái 05 

   

3 

Sửa tủ điều khiển:   

Bộ 01 

   

+ Thay rơ le thời gian 

on/off (02 bộ ) 
+ Panasonic hoặc tương đương 

+ Rơ le thời gian (02 bộ ) + Omrom hoặc tương đương 

+ Khởi động từ (ba bộ ) + Fuji SC-03 hoặc tương đương 



+ Rơ le nhiệt (04 bộ )   
+ Fuji TR-0N:4-6A hoặc tương 

đương 

+ Vật tư, đấu nối:  Dây 

điện 1x1.5mm, dây điện 

1x2.5mm, đầu cos ..... 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

Cài đặt tủ điều khiển, hiệu 

chỉnh các thiết bị bảo vệ, 

bảo trì toàn bộ tủ điện 

Đảm bảo tiêu chuẩn 

 

4 Máy bơm nước chân không  
 

Điện áp 220V, Lưu lượng 02 

m3/h và phụ kiện lắp đặt van 1 

chiều, ống đấu nối, dây dẫn, 

van điều khiển 

 Bộ 01 

   

5 Hóa chất TCCA 200g 
Hàm lượng clo hoạt tính: chiếm 

trên 90% 
 Kg 10 

   

6 

Chi phí nhân công sửa 

chữa, bảo trì, bảo dưỡng và 

lắp đặt máy thổi khí, máy 

bơm, bổ sung vi sinh.  

Chi phí vận chuyển 

 

 

Lần 01 

   

Lưu ý: Các thiết bị, linh kiện thay thế phải tương thích với hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO, sản xuất năm 2010 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 16/09/2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

- Giá trị của các thiết bị, linh kiện nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá; 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực./. 

 ......, ngày ….. tháng ..... năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 


